
1 A2-001 230064 Vũ Phạm Tuấn Anh 25/09/1976 Đồng Nai LC23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

2 A2-002 212806 Lê Thị Biên 08/04/1984 Bạc Liêu LC21DUO02 15/11/2024 16/11/2024

3 A2-003 239798 Võ Phương Đông 12/03/1980 Cần Thơ LT23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

4 A2-004 230125 Hạp Tiến Dũng 06/04/1984 Bắc Ninh LT23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

5 A2-005 239845 Nguyễn Phước Duy 20/12/1985 Cần Thơ LT23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

6 A2-006 230059 Nguyễn Đăng Giáo 20/09/1982 Bắc Ninh LC23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

7 A2-007 226947 Lê Nguyên Giáp 12/05/2004 Hậu Giang 22CDOT1 15/11/2024 16/11/2024

8 A2-008 230009 Lê Thanh Hai 25/05/2000 Trà Vinh LT23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

9 A2-009 239802 Bùi Nguyễn Trung Hòa 26/07/1999 Cần Thơ LC23DUO02 15/11/2024 16/11/2024

10 A2-010 226913 Bùi Nhật Huy 10/06/2004 Cà Mau 22CDOT1 15/11/2024 16/11/2024

11 A2-011 230033 Võ Hoàng Huy 15/09/1994 Phú Yên LC23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

12 A2-012 230084 Lê Minh Khánh 27/08/1994 An Giang LC23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

13 A2-013 227074 Đặng Tuấn Kiệt 28/06/2003 Cà Mau 22CDOT1 15/11/2024 16/11/2024

14 A2-014 226940 Nguyễn Quốc Kiệt 28/02/2004 Đồng Tháp 22CDOT1 15/11/2024 16/11/2024

15 A2-015 230074 Đinh Hoàng Chí Linh 26/08/1980 Long An LC23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

16 A2-016 220176 Hứa Bé Loan 10/10/1991 Sóc Trăng LC22DUO03 15/11/2024 16/11/2024

17 A2-017 230131 Trương Minh Luân 07/10/2002 An Giang LT23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

18 A2-018 210082 Mai Hoàng Minh 17/04/1992 Vĩnh Long LC21DUO01 15/11/2024 16/11/2024

19 A2-019 230120 Phan Trường Phong 03/02/1980 Trà Vinh LC23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

20 A2-020 239948 Trần Chanh Sô Thi 06/01/1986 Sóc Trăng LT23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

21 A2-021 230038 Nguyễn Hiếu Thuận 03/11/1995 Cần Thơ LT23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

22 A2-022 230092 Lê Văn Tình 08/04/1993 Kiên Giang LC23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

23 A2-023 227083 Trần Minh Tường 25/05/2003 Cà Mau 22CDOT1 15/11/2024 16/11/2024

24 A2-024 230066 Trần Đức Văn 04/08/1973 Tp.Hcm LC23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

25 A2-025 230079 Lâm Trọng Nhân 04/10/1992 Cần Thơ LC23HAY01 15/11/2024 16/11/2024

26 A2-026 229833 Trần Vũ Duy 19/06/2004 Kiên Giang 22CDOT1 15/11/2024 16/11/2024

Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Ngày KT
(N-Đ-V)

Ngày KT
(Nói)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC DNC

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA
Thời gian kiểm tra: 15 - 16/11/2024

Thời gian nhận giấy báo kiểm tra: 06/11/2024 đến ngày 15/11/2024

STT SỐ BD MSSV Họ và Tên


